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1 Ø 100 Mét 84.3 99.4 8.0               7,5 ± 1 90,100              99,110           
2 Ø 140 Mét 140.7 159 4.0               9,1 ± 1 147,300            162,030         

1 Ø 150 Mét 140.7 160 SN4 9,1 ± 1 147,300            162,030         
2 Ø 200 Mét 200 228 SN4 14,0 ± 1 266,000            292,600         
3 Ø 250 Mét 255 291 SN4 18,0 ± 1.5 394,700            434,170         

 Giá bán 
chưa thuế                  
( VND ) 

 Giá bán 
có thuế                   
( VND ) 

Độ cứng 
vòng              

( kN/m2 )
STT Cỡ ống      ( 

mm ) ĐVT 
Đường kính 

trong            
( mm )

Đường kính 
ngoài            
( mm )

BẢNG GIÁ ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE 
DÙNG CHO THOÁT NƯỚC 

Sản xuất theo tiêu chuẩn PrEN 13476-3:2006 (E)

Bề dầy 
thành ống 

(mm)

ỐNG GÂN 2 LỚP PP

ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE

3 Ø 250 Mét 255 291 SN4 18,0 ± 1.5 394,700            434,170         
4 Ø 300 Mét 300 342 SN4 21,0 ± 1.5 550,600            605,660         
5 Ø 400 Mét 405 461 SN4 28,0 ± 2 933,800            1,027,180      
6 Ø 500 Mét 505 579 SN4 37,0 ± 2 1,412,800         1,554,080      
7 Ø 600 Mét 610 696 SN4 43,0 ± 2 1,929,100         2,122,010      

1 Ø 90 Mét 84.3 99.4 8.0               7,5 ± 1 103,000            113,300         
2 Ø 140 Mét 140.7 159 4.0               9,1 ± 1 177,300            195,030         

1 Ø 100 Cái -               2.00               82,900              91,190           
2 Ø 140 Cái -               2.00               148,700            163,570         
3 Ø 150 Cái -               2.00               158,700            174,570         
4 Ø 200 Cái -               2.00               180,200            198,220         
5 Ø 250 Cái -               2.00               344,600            379,060         
6 Ø 300 Cái -               2.00               479,100            527,010         
7 Ø 400 Cái              2.00 719,300       791,230       -                    -                
8 Ø 500 Cái              2.00 1,026,700    1,129,370    -                    -                
9 Ø 600 Cái              2.00 1,345,600    1,480,160    -                    -                

 Giá có thuế 
(VND/cái) 

Giá bán 
có thuế 

(VND/cái)

ỐNG CÓ SẺ RÃNH

MĂNG SÔNG NỐI ỐNG
NỐI BÊN NGOÀI ỐNGNỐI BÊN TRONG ỐNG

Số lượng 
Joint/Măng 

sông 
STT Đường 

kính ĐVT
Số lượng 

Joint/Măng 
sông 

 Giá bán 
chưa thuế 
(VND/cái) 

Giá bán 
chưa thuế 
(VND/cái)

Ghi chú:
* Chiều dài ống từ 6 mét đến 9 mét /cây  
* Giá bán áp dụng cho các khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra 
* Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý khách !  

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 06 năm 2016
GIÁM ĐỐC CÔNG TY


